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Chính sách thương mại trong ngành có độc quyền 

hoàn hảo 
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Xét một doanh nghiệp 

độc quyền trong thị 

trường nội địa và được 

bảo hộ bởi qui định cấm 

thương mại (xuất nhập 

khẩu). 

 

1. Giả sử qui định cấm 

xuất khẩu được bãi 

bỏ, nhưng vẫn cấm 

nhập khẩu. 

 

2. Giả sử qui định cấm 

xuất nhập khẩu được 

hủy bỏ. 



3/14/2014 

2 

Cạnh tranh độc quyền đôi và chính sách thương mại 

chiến lược  

• Các ngành cạnh tranh không hoàn hảo thường bị vài doanh nghiệp chiếm 

lĩnh tạo ra lợi nhuận độc quyền hoặc lợi nhuận vượt trội. Lợi nhuận 

vượt trội là doanh thu vượt xa mọi chi phí cơ hội: lợi nhuận cao hơn hẵn 

những gì mà hoạt động đầu tư có rủi ro tương đương ở nơi khác trong 

nền kinh tế tạo ra. 

• Với ngành cạnh tranh không hoàn hảo, trợ cấp của chính phủ có thể 

chuyển dịch lợi nhuận vượt trội từ doanh nghiệp nước ngoài sang doanh 

nghiệp trong nước. 

• Ví dụ (gọi là phân tích Brander-Spencer): 

– Hai hãng (Boeing và Airbus) cạnh tranh trên thị trường quốc tế nhưng 

đặt ở hai quốc gia khác nhau (U.S. và EU). 

– Cả hai đều sản xuất máy bay, nhưng lợi nhuận mỗi hãng phụ thuộc 

vào hành động của hãng còn lại.  

– Mỗi hãng quyết định sản xuất hay không tùy vào mức lợi nhuận 

Cạnh tranh độc quyền đôi và chính sách thương mại 

chiến lược  
Kết cục dự báo phụ thuộc vào việc hãng nào đầu tư/sản 

xuất trước. 

Nếu Boeing sản xuất trước, thì Airbus sẽ không sản xuất 

vì không có lợi. 

Nếu Airbus sản xuất trước, thì Boeing sẽ không sản xuất 

vì không có lợi. 
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Nhưng một khoản trợ cấp của EU có thể thay đổi cục diện khi giúp cho 
Airbus có lợi nhuận khi sản xuất bất kể Boeing có hành động gì. 

Cạnh tranh không hoàn hảo và chính sách thương 

mại chiến lược  

Nếu Boeing kỳ vọng rằng EU sẽ trợ cấp cho Airbus, Boeing sẽ không tham 
gia. 

• Do đó, khoản trợ cấp 25 sẽ tạo ra lợi nhuận 125 cho Airbus.  

• Trợ cấp làm tăng lợi nhuận nhiều hơn chính khoản trợ cấp vì tác động 
loại bỏ cạnh tranh nước ngoài của nó. 

Cạnh tranh không hoàn hảo và chính sách thương 

mại chiến lược  

Chính sách mang lại lợi thế chiến lược trong sản xuất cho doanh nghiệp nội 

địa gọi là chính sách thương mại chiến lược. 

Ý kiến chỉ trích phân tích này: 

1. Thực tế sử dụng chính sách thương mại chiến lược đòi hỏi phải có 

nhiều thông tin về doanh nghiệp hơn là sẵn có.  Dự báo từ ví dụ đơn 

giản sẽ khác đi nếu con số hơi khác. Nếu chính phủ và các nhà kinh tế 

không hoàn toàn chính xác khi dự báo lợi nhuận của doanh nghiệp thì 

sao? Ví dụ, nếu Boeing có công nghệ tốt hơn mà chỉ họ mới làm được, 

sao cho bất kể Airbus có sản xuất thì Boeing vẫn có lợi khi sản xuất? 

2. Kết quả có thể là sự trả đũa của nước ngoài:  nếu EU trợ cấp Airbus, 

Mỹ cũng sẽ trợ cấp cho Boeing, điều đó sẽ không cản trở hãng nào 

sản xuất và khởi động cuộc chiến thương mại, phung phí tiền thuế của 

dân. 

3. Chính sách thương mại chiến lược, giống như bất kỳ chính sách 

thương mại nào, có thể bị lũng đoạn bởi các nhóm thế lực chính trị. 
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Chính sách thương mại chiến lược — phân tích Brander Spenser 
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Gia định:  cầu thị trường thế giới: Q = 100 – Q  chi phí biên của mỗi doanh nghiệp: MC = 20 

 

1. A vào thị trường trước.  Nếu ấn định P = MC, thì hết chuyện!  Nếu A cho rằng mình có 

thế độc quyền (hay B sẽ đứng ngoài thị trường) thì A sẽ ấn định P = 60, Q = 40. 

2. Nếu B bất ngờ gia nhập thị trường và chấp nhận mức sản lượng 40 của A, thì B sẽ tối 

đa hóa lợi nhuận bằng cách ấn định sản lượng = 40 và giá = 40 

3. Lúc này A phải tính lại, giả định sản lượng Q cố định = 20 

D=AR MR 
D=AR MR D-40 

Chính sách thương mại chiến lược – cạnh tranh độc quyền đôi trong nền 

kinh tế thế giới  

A và B điều chỉnh theo phản ứng 
ngoài dự kiến của mỗi bên cho đến 
khi đạt được cân bằng (Cournot) tại 
điểm X, trong đó QA = QB = 26.67,  Q 
= 53.33 và P=46.67.  mỗi doanh 
nghiệp thu lợi nhuận 711.11 
 
Giả sử chính phủ của B tuyên bố sẽ 
trợ cấp cho B 10, giảm MC = 10. 
 
Ở điểm cân bằng mới (Y) QA = 23.33, 
QB = 33.33, Q = 56.67 and P=43.67.  
lợi nhuận của B tăng từ 711.1 lên 
1,122.2 và của A giảm từ 711.1 
xuống 552.2. 
 
Bằng cách trợ cấp cho B, chính phủ 
của B đã chuyển dịch lợi nhuận một 
cách chiến lược từ A sang B. 
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Tại sao những doanh nghiệp này quá ngây thơ? Họ phản ứng lẫn nhau, nhưng lại giả định là 

doanh nghiệp kia sẽ không phản ứng với mình. 

  

Tại sao chính phủ lại thông minh hơn chính những doanh nghiệp trong ngành này và bỏ tiền túi 

ra? Khác với doanh nghiệp, chính phủ dự kiến phản ứng từ phía doanh nghiệp nước ngoài. 

  

Tại sao chính phủ của B lại ngây thơ đến độ không nghĩ đến việc trả đũa (phản ứng của chính 

phủ nước ngoài? 

  

Tại sao chính phủ B không yêu cầu doanh nghiệp B đến ngân hàng xin cấp hạn mức tín dụng 

để trang trải các khoản lỗ cho tới khi A phản ứng bằng cách giảm sản lượng. Thực tế tại sao 

phải nói với B điều này?  

  

Khi doanh nghiệp B gặp ngân hàng, tại sao không thu xếp để tài trợ mua lại A? Khi đó họ sẽ có 

hoàn toàn thế độc quyền và thu được lợi nhuận tối đa. Thật vậy, B có thể chào giá mua A sao 

cho A không thể (không nên) từ chối. Tại sao A muốn bán? 

  

Hoặc tại sao hai doanh nghiệp không hình thành liên minh để cùng chia đều thị trường? Họ sẽ 

kiếm được lợi nhuận độc quyền 800 mỗi bên. Kẻ gian không tin lẫn nhau (hay các nhà độc 

quyền)? 

  

Lý thuyết chính sách thương mại chiến lược có gì mới và không mới? Đây có phải là phiên bản 

khác của lập luận thuế thương mại tối ưu (ngoại tác thương mại?), lập luận ngành non trẻ 

(ngoại tác sản xuất?), hay kết hợp cả hai? 

Một số câu hỏi dai dẵn về chính sách thương mại chiến lược 

Đo lường chi phí bảo hộ 

d a b c 
PD 

PW 

S1 S0 D0 D1 

Giả sử ta muốn đo lường chi phí 

bảo hộ trong một ngành. Biết 

rằng mức cung (S1) và cầu (D1) 

hiện tại, giá nội địa (P1) và thuế 

suất (t). Để đo lường tác động 

phúc lợi của thuế quan, chúng ta 

cần biết cung cầu và giá sẽ như 

thế nào khi không có thuế quan 

(S0, D0 và P0).  

Các giá trị có thể được tính toán 

nếu chúng ta biết (hoặc có ước 

tính) độ co dãn cung ɛS và cầu ɛD 

theo giá. 
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Feenstrat (“How Costly is Protectionism,” 

JEP, 1992) báo các các số đo chi phí bảo 

hộ nhập khẩu ở Mỹ sử dụng phương pháp 

được trình bày trên lớp. 

 

KOM bình luận rằng các thước đo chi phí 

bảo hộ được sử dụng là thấp một cách 

đáng ngại”.  Ngay cả khi Mỹ mất phần C, 

thì chi phí vẫn chỉ là 0.75% US GDP 

 

Tại sao đáng ngại? 

Đo lường chi phí bảo hộ ở Mỹ 

Đo lường chi phí bảo hộ ở Mỹ 

Mặc dù chi phí bảo hộ là thấp so với GDP, chi phí ở những ngành 
được bảo hộ là khá cao. 
 

Tổn thất và lợi ích từ chính sách bảo hộ của Mỹ trong một số ngành vào đầu 
thập niên 80 
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Thuế suất ở các nước đang phát triển  

Một cuộc tranh luận lớn đã diễn ra xoay quanh lý do tại sao các 
nước châu Phi cận Sahara luôn bị tụt hậu. Trong số các lý do thì 
các nước SSA đều có thuế quan tương đối cao. 

Suất bảo hộ hiệu dụng 

• Suất bảo hộ hiệu dụng đo lường mức độ bảo hộ của một khoản thuế 

(hay chính sách thương mại khác)  

– Thể hiện sự thay đổi trong giá trị mà doanh nghiệp trong ngành bổ 

sung vào qui trình sản xuất khi chính sách thương mại thay đổi, nó 

phụ thuộc vào sự thay đổi giá cả do chính sách thương mại gây ra. 

– Suất bảo hộ hiệu dụng thường khác với thuế suất vì thuế quan chỉ tác 

động đến những ngành không được bảo hộ, gây ra tác động gián tiếp 

lên giá và giá trị gia tăng cho ngành được bảo hộ. 
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P. Athukorala, Trade Policy Reforms and the Structure of Protection in Vietnam, 2005 

Suất bảo hộ hiệu dụng ở Việt Nam  

Các ước tính bên dưới đã lỗi thời, nhưng vẫn cho thấy thuế suất hiệu 

dụng và thuế suất danh nghĩa khác nhau như thế nào. 

Chi phí thương mại (ngoài thuế quan) 

Anderson và van Wincoop (2004) lập luận rằng chi phí liên quan đến chính 

sách thương mại chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chi phí thương mại, và 

họ ước tính là 170% ,  PD/PW = 2.7.  Thuế phần trăm tương đương với tổng 

chi phí thương mại là = (PD/PW -1)*100 = 170%.   

 

Nhớ rằng búp bê Barbie có chi phí sản xuất $1.00, nhưng bán giá 
$10 ở Mỹ, implying a total trade cost of 900% 
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Chi phí thương mại (ngoài thuế quan) 
Chi phí sản xuất giày da ở Trung Quốc là $15, bán ở Mỹ $50 — chi phí 

thương mại tương đương thuế quan là 233%. 

Hội nhập thương mại quốc tế 

Chuyên môn hóa theo lợi thế so sánh 

Hiệu quả cao hơn Thu nhập cao hơn 

Sinh lợi đầu tư cao hơn 
Tiết kiệm và đầu tư nhiều 

hơn 

Tăng trưởng kinh tế cao hơn 
18 

Thương mại và tăng trưởng: câu chuyện chuẩn  

Lợi ích 

tĩnh 

Lợi ích 

động 
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Thương mại và tăng trưởng: bằng chứng 
Các nền kinh tế mở tăng trưởng nhanh hơn và sự tăng trưởng thể hiện xu hướng hội tụ 

Thương mại và tăng trưởng: thêm bằng chứng 

Hội tụ thu nhập trong nền kinh 

tế thế giới có thể truy nguyên 

từ toàn cầu hóa – các nước 

mở cửa tăng trưởng tương đối 

nhanh, các nước đóng cửa 

tăng trưởng tương đối chậm. 

 

Tỉ lệ thu nhập giữa nền kinh tế 

mở và đóng tăng từ 3-8. 

 

Giữa các nền kinh tế mở thì 

bất cân bằng thu nhập giảm 

đi. 


